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Câu 1: Đặc điểm nào giúp ta phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống
a. Môi trường sống
b. Có xương sống hay không
c. Lối sống
d. Cách bắt mồi
Câu 2: Cá chép sống trong môi trường:
a. Trên cạn
b. Nước lợ
c. Nước mặn
d. Nước ngọt
Câu 3: Thức ăn của cá chép là:
a. Thực vật thủy sinh
b. Giun, ốc
c. Ấu trùng côn trùng
d. Tất cả các đáp án trên
Câu 4: Cá chép đẻ bao nhiêu trứng một lần?
a. 1500 – 2000 trứng
b. 3 – 5 vạn trứng
c. 5 – 10 vạn
d. 15 – 20 vạn
Câu 5: Thụ tinh ngoài là:
a. Là hiện tượng đẻ trứng ở môi trường nước
b. Là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể
c. Là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên trong cơ thể
d. Là hiện tượng con đực bơi theo sau con cái
Câu 6: Mắt cá không có mi có ý nghĩa thích nghi gì?
a. Có vai trò như bơi chèo
b. Giảm sự ma sát giữa da cá với môi trường nước
c. Màng mắt không bị khô
d. Giảm sức cản của nước
Câu 7: Cơ quan di chuyển chính ở cá chép là:
a. Hai vây ngực
b. Vây đuôi
c. Vây ngực và vây bụng
d. Vây lưng và vây hậu môn
Câu 8: Đặc điểm cấu tạo ngoài nào giúp cá thích nghi với đời sống bơi lặn?
a. Thân hình thoi
b. Vây hình vây chèo
c. Mắt không có mi
d. Tất cả các đáp án trên đúng
Câu 9: Vì sao mổ cá nói riêng và động vật có xương sống nói chung phải mổ ở mặt bụng?
A. Vì có cột sống cứng, khó mổ, đồng thời làm tổn thương tủy sống thuộc hệ thần kinh.
B. Vì các nội quan đều nằm trong khoang thân.
C. Vì mặt bụng dễ mổ.
D. Câu A và B đúng.
Câu 10: Mang nằm ở vị trí nào của cơ thể cá?
A. Nằm ở hai bên đầu, dưới xương nắp mang, trong khoang mang.
B. Nằm trước khoang thân, ứng với hai vây ngực.
C. Nằm sát cột sống.
D. Nằm giữa khoang thân.
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